
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
260A, Tổ 10B, Ấp 1, Xã Phú Nhuận, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

04/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ PHƯƠNG KHANH

1301119106

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ hoạt động đấu giá)

4610

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ bán buôn vàng)

4662

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Dịch vụ tổ chức hội thảo, hội nghị (không thực hiện 
các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa 
chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, 
sự kiện, phim ảnh).

8230

9. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp 
luật).

6619

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810(Chính)

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU 
TƯ PHƯƠNG KHANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUONG KHANH INVESTMENT 
TRADING SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH DV TM ĐT PHƯƠNG KHANH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0907958871
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

13. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán pháp luật, trừ hoạt động vận động 
hành lang)

7020

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

16. Quảng cáo
(trừ quảng cáo pháp luật cấm kinh doanh)

7310

17. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ quảng cáo pháp luật cấm kinh doanh)

7320

18. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Xây dựng nhà không để ở 4102

21. Xây dựng công trình đường sắt 4211

22. Xây dựng công trình đường bộ 4212

23. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

24. Xây dựng công trình công ích khác 4229

25. Xây dựng công trình thủy 4291

26. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

27. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

28. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

29. Phá dỡ 4311

30. Chuẩn bị mặt bằng 4312

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

34. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
DIỆU

Việt 
Nam

Ấp 4, Xã Trà Vong, 
Huyện Tân Biên, 
Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam

4.000.000.000 20,000 072191002591

2LẠI TUẤN 
KHANH

Việt 
Nam

Ấp 4, Xã Long Định, 
Huyện Cần Đước, 
Tỉnh Long An, Việt 
Nam

4.000.000.000 20,000 080083013322

3NGUYỄN 
VĂN 
THANH

Việt 
Nam

Ấp 1A, Xã An Thạnh, 
Huyện Bến Lức, Tỉnh 
Long An, Việt Nam

4.000.000.000 20,000 080082008762

4 LÊ LINH 
NHI

Việt 
Nam

115 tổ 8 thôn Ngọc 
Sơn, Xã Phú Sơn, 
Huyện Lâm Hà, Tỉnh 
Lâm Đồng, Việt Nam

4.000.000.000 20,000 250779908

5LÊ KHẮC 
MẪN

Việt 
Nam

Tổ 4, Khu phố 7, 
Phường Phú Thủy, 
Thành phố  Phan 
Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

4.000.000.000 20,000 060085009310

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       060085009310
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4, Khu phố 7, Phường Phú Thủy, Thành phố  Phan Thiết, Tỉnh 
Bình Thuận, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Khu phố 7, Phường Phú Thủy, Thành phố  Phan Thiết, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ KHẮC MẪN Nam

07/02/1985 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lí Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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